
 

Phiếu Báo Cáo Ca Bệnh, Chết Trên Động Vật Hoang Dã 
  

BÁO CÁO BAN ĐẦU   

Tên người lập báo cáo: Ngày phát hiện:  

Cơ quan/Đơn vị: Telephone:  

Địa điểm của sự kiện: Tọa độ GPS: 

Kiểu cảnh quan, sử dụng đất và/hoặc công trình: 

Con vật có bị săn bắn/đánh bẫy? □Có    □Không 

Ngày phát hiện cá thể ĐVHD bệnh, chết đầu tiên:  

Số lượng động vật (tổng số/từng loài): VD: 94 cheo cheo, 6 lợn rừng 

Danh sách các con vật được tìm thấy:   

Mã động vật Loài Mắc bệnh/ 

chết 

Tình trạng xác con vật – TH động 

vật chết 
(Còn tươi, Mới phân hủy, Đã phân hủy 

hoàn toàn) 

Tuổi 

(Mới sinh, mới 
lớn, trưởng 
thành) 

Giới 
tính 
(Đực/cái) 

Có chụp 
ảnh  

(chụp kèm 
thước đo) 

       

       

       

       

       

   

Các dấu hiệu lâm sàng của con vật mắc bệnh (mô tả triệu chứng):     

 

 

Các dấu hiệu bên ngoài trên con vật chết:   

 

Các dấu hiệu về môi trường: (hoạt động của con người, dấu hiệu vật lộn, chất gây ô nhiễm/chất độc, các quan sát bất 

thường khác) 

 

Các thông tin có liên quan khác (điều kiện thời tiết, các sự kiện bất thường mới xảy ra gần đây, các báo cáo khác từ 

người dân địa phương, báo cáo về vật nuôi và con người) 

 

 



 

 

 

 

 

Phần thông tin riêng cho động vật nuôi nhốt 

Tiểu sử, thông tin chung về cá thể động vật (nguồn gốc, các vấn đề từng gặp phải): 

Chế độ ăn, nguồn thức ăn và nước uống 

Điều kiện nuôi nhốt (hệ thống thông khí, chất trải chuồng, loại chuồng, mật độ nuôi nhốt): 

Tiếp xúc với các cá thể động vật khác: 

Tiếp xúc với nhân viên chăm sóc: 

Thay đổi trong hoạt động quản lý chuồng trại hoặc các nguyên nhân khác có khả năng gây bệnh, 

chết cho cá thể động vật: 

 


